
1 Đặng Thị Tú Anh 23 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

2 Nguyễn Nữ Như Mai 16 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Nguyễn Tiến Khoa 23 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

4 Phạm Anh Thư 03 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Nguyễn Bích Ngọc 31 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Phan Thị Anh Thư 22 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

7 Tôn Thị Lê Na 07 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Phạm Quang Bình 03 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

9 Đào Viết Dũng 15 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

10 Lê Bá Đức Nhân 22 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

11 Võ Thị Ánh Nguyệt 20 01 2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh

12 Lê Minh Thuận 20 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

13 Phan Quốc Việt 24 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

14 Phạm Thị Hoài An 12 11 2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh

15 Cao Hoàng Trang 19 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Dương Thị Quỳnh 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Nguyễn Thị Hải Yến 30 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Lê Thị Ngọc Trâm 04 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Nguyễn Thị Thùy Linh 01 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Vũ Thị Khánh Chi 25 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Quyền Linh 29 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

22 Trần Lê Thảo Nguyên 20 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

23 Đặng Hoàng Cường 12 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

24 Nguyễn Trung Dũng 29 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

25 Lê Bảo Vy 13 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Quách Ngọc Thảo Nguyên 04 11 2008 Tỉnh Quảng Nam Nữ Mường

27 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 08 03 2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ Kinh

28 Mai Hoàng Thảo My 14 11 2008 Tỉnh Lâm Đồng Nữ Kinh

29 Trần Duy Hùng 29 08 2008 Tỉnh Bình Định Nam Kinh

30 Đặng Tuấn Hùng 07 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

31 Tạ Nguyễn Thúy Thảo 27 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

32 Nguyễn Thị Lan Anh 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

33 Nguyễn Thị Hồng Giang 24 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

34 Nguyễn Sỷ Mạnh Quyền 03 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

35 Tạ Thị Thu Huyền 24 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

36 Phan Anh Sáng 22 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

37 Trương Ngọc Vĩ 26 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

38 Vũ Hồng Phúc 14 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

39 Nguyễn Anh Tuấn 29 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

40 Nguyễn Văn Hải 03 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

41 Nguyễn Thị Phương Linh 14 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

42 Bùi Phương Linh 12 10 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

43 Nguyễn Tống Gia Bảo 24 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

44 Trần Hoài Nam 25 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

Dân tộc Ghi chú
Ng Th Năm

TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh Giới tính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN: NGUYỄN THỊ HÀ - SĐT: 0339807756

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ



1 Trịnh Ngọc Vương 27 09 2008 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh

2 Quách Đỗ Ngọc Hồng 24 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường

3 Trần Văn Tài 24 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

4 Cao Nguyên Chương 11 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

5 Nguyễn Công Dũng 20 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

6 Đậu Thị Thảo Phương 27 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

7 Thái Bảo Đại 30 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

8 Nguyễn Hưng 03 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

9 Dương Thế Nguyên 19 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

10 Tưởng Đăng Phú 10 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

11 Trần Hoài Thương 15 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

12 Đào Thị Thanh Hường 05 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

13 Nguyễn Võ Như Ý 12 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

15 Trần Thị Thủy Tiên 29 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Lê Duy Hiếu 26 03 2008 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh

17 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 02 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

18 H: Đuyn Mlô 19 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

19 Nguyễn Minh Đức 19 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

20 Nguyễn Thị Hoài Thương 12 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Nguyễn Đình Thành 15 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

22 Trương Thị Thùy Trang 31 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

23 Trần Văn Nhật 15 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

24 Phạm Viết Như 15 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

25 Nguyễn Quốc Toản 20 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

26 Trần Thị Mai Trinh 08 08 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Phạm Thị Trà Mi 17 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

28 H Mi Riam Niê 29 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

29 Nguyễn Hữu Bình 12 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

30 Trần Thành Đạt 24 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh HSKT

31 Nguyễn Hữu Quang 29 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

32 Trần Quang Huy 02 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

33 Vũ Thế Quyền 26 03 2008 Tỉnh Ninh Bình Nam Kinh

34 H: Diệp Niê 10 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

35 H' Bươm Mlô 08 01 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

36 Nguyễn Minh Tú 12 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

37 Y. Ru Bi Mlô 30 07 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

38 H Mak Glen Niê 11 11 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

39 H China Mlô 11 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

40 Nguyễn Trần Nhật Quyên 19 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú
Ng Th Năm

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A2

GVCN: NGUYỄN VĂN THẮNG - SĐT: 0941373579

Ngày sinh
Nơi sinh Giới tính Dân tộcTT Họ và tên



1 Trần Thị Minh Phương 20 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

2 H Ji Ha Niê 19 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

3 Hoàng Thị Hồng 12 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

4 Phạm Mạnh Cường 18 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

5 Nguyễn Thị Nương 04 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường TT

6 Y Bhăm Êban Ayũn 22 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

7 H' Ka Ksơr 08 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

8 Nguyễn Viết Toàn 18 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

9 Mai Anh Thư 06 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Lương Mai Quyên 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

11 Trần Thị Thu Hồng 06 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

12 Lê Ngô Tố Nga 08 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

13 Trịnh Thị Hoài Linh 01 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Hoàng Xuân Đắc 13 08 2008 Tỉnh Nam Định Nam Kinh

15 Vũ Minh Quân 22 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

16 Hồ Nguyễn Bảo Thi 09 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Kiều Đình Nhất 09 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

18 Nguyễn Duy Khánh 15 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

19 Đậu Ngọc Bảo Long 29 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

20 Nguyễn Đình Thái Nguyên 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

21 Lê Đình Hoàng Phúc 29 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

22 Nguyễn Đình Kiên Cường 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

23 Nguyễn Bão Kiên 28 02 2008 Tỉnh Bình Định Nam Kinh

24 Phạm Văn Tới 12 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

25 Nguyễn Chính Nhân 18 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

26 Nguyễn Viết Chung 16 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

27 Hoàng Quốc Cường 13 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

28 Lê Hải 30 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

29 Chu Thanh Phi 08 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày

30 Lê Anh Khoa 03 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

31 Hoàng Long Thành 17 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

32 Nguyễn Huy Hoàng 24 01 2008 Tỉnh Lâm Đồng Nam Kinh

33 Nguyễn Thị Kiều Dung 02 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

34 Hoàng Nguyễn Thụy Nguyên 02 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

35 Nguyễn Thị Lệ Quyên 05 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

36 H' Ma Đơ Len - Mlô 17 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

37 H' Thắm Ayun 20 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

38 H' Nhi Niê Kdăm 01 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

39 H' Hi Na Mlô 05 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

40 H - Phi Nga Niê 07 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

GVCN: NGUYỄN TÙNG ĐỨC - SĐT: 0822550850

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A3

Ghi chú
Ng Th Năm

TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh Giới tính Dân tộc



1 Lê Huyền Trang 11 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

2 Phan Thị Ngọc Quỳnh 19 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Phạm Lê Quỳnh Trang 03 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

4 Phạm Thị Thanh Trúc 21 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

5 Nguyễn Thị Trà My 12 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

6 Nguyễn Thị Trâm Anh 01 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

7 Trần Thị Huyền Diệu 09 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

8 Lê Thái Sơn 30 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

9 Nguyễn Hà Mi Mi 05 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Trúc Anh 31 10 2008 Tỉnh Lâm Đồng Nữ Kinh

11 Nguyễn Thị Hải Ánh 05 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

12 Nguyễn Vũ Ngọc Ánh 26 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

13 Nguyễn Thị Thảo Uyên 21 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Đặng Ngọc Quân 25 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

15 Cao Xuân Thành Nguyên 15 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

16 Nguyễn Phước Long 27 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

17 Vũ Thị Thu Hoài 26 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

18 Bùi Thị Khánh Linh 20 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

19 Trần Thị Trà My 14 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Nguyễn Thị Phương Vy 07 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

21 Lê Thị Mỹ 21 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

22 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

23 H Thứ Niê 14 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

24 Lê Thị Ngọc Hân 15 05 2008 Tỉnh Bình Định Nữ Kinh

25 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 13 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Trần Thị Kim Oanh 03 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Nguyễn Thị Duyên 29 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

28 Trần Thị Khánh Linh 07 09 2008 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh

29 H Lora Ayũn 06 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

30 Kiều Thị Nhân 23 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

31 Đỗ Huy Minh 26 07 2008 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh

32 Phan Mai Hạ Vy 02 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

33 Trần Thị Thúy Hồng 30 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

34 Nguyễn Thúy Diễm 18 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

35 Vũ Diệu Thương 09 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

36 Vũ Thị Thúy Hạnh 03 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

37 Nguyễn Đức Việt 31 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

38 Lê Hà Chi 17 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

39 Lê Thị Diệu Linh 21 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

40 Đinh Thị Kiều Diễm 07 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

41 Ngô Anh Đức 24 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

42 Nguyễn Trần Hoàng Long 03 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

43 Phạm Đức Trọng 12 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

44 Hồ Sỹ Chương 09 04 2008 Tỉnh Quảng Trị Nam Kinh

45 Đinh Văn Tiến Đạt 18 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường

Dân tộc Ghi chú
Ng Th Năm

TT Họ và tên
Ngày sinh

Nơi sinh Giới tính

GVCN: VŨ THỊ THU THỦY - SĐT 0909000944

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C1



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1 H' Ni Nga Kpă 01 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

2 Nguyễn Diệu Anh 17 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

3 H' Bim - Niê 27 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

4 Đặng Thị Hồng Nhung 25 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

5 H' Li Da Mlô 12 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

6 H Úp Niê 15 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

7 H' Khuê Mlô 26 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

8 Trần  Thị  Hường 31 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

9 Nguyễn Mai Thanh Trúc 13 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

10 H Chin Niê 02 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

11 Trần Thị Kim Như 31 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

12 Nguyễn Ngọc Nguyên 24 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

13 H' Hân Mlô 23 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

14 H Hoan Niê 25 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

15 Nguyễn Thị Hồng 20 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

16 Nguyễn Thị Trang 15 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

17 Bùi Gia Bảo 10 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mường

18 Nguyễn Đức Tài 21 08 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

19 Đỗ Thị Ngọc Mai 22 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

20 Trần Thị Kim Loan 27 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

21 H - Ban Mlô 19 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

22 Sa Mai Hoàn 02 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mường

23 Nguyễn Ngọc Thương 26 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

24 H Kim Liên Mlô 25 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

25 Nguyễn H' Mai Niê 13 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

26 H' Hoen Niê 11 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

27 H: Quyết Ayũn 03 05 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

28 Bàn Thị Trà Mi 12 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Dao

29 Phạm Thị Như Quỳnh 28 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

30 H' Sun Chu - Ayũn 02 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

31 H' Nhâm Kpă 29 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

32 H Boen Kđoh 30 06 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

33 Nguyễn Đức Thành 30 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

34 Nguyễn Thị Bảo Yến 24 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

35 Trần Thị Huyên 31 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

36 Nguyễn Thị Thùy Dung 10 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

37 H' Ly Zơ Ben Ksơr 06 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

38 H Ngưng Mlô 19 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

39 Lê Trọng Hoàng 29 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

40 Đỗ Như Quỳnh 03 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

41 H Lan Kbuôr 23 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

42 H Duni Mlô 30 08 2005 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

43 H Thưa Niê Kdăm 06 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

Ghi chú
Ng Th Năm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C2

GVCN: BÙI THỊ OANH - SĐT 0383649463



1 Vũ Quỳnh Oanh 17 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

2 Phan Thị Phương 06 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

3 Lê Xuân Dũng 09 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

4 Ngô Hữu Duy 08 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

5 H Laih Niê 01 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

6 Lê Thị Tú Anh 30 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

7 Trần Thị Thùy Trang 24 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

8 H Âm Rcăm 14 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

9 Trần Thị Khánh Linh 08 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Phương Uyên 27 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

11 Nguyễn Thị Vân Nhi 06 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

12 H Nhàn Ayŭn 18 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

13 H Ba Be Mlô 13 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

14 H' Mưng Mlô 06 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

15 Nguyễn Sỹ Duy Hùng 18 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

16 Nguyễn Đức Khôi 27 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

17 H' Zi La Niê 06 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

18 H: Linh - Niê 10 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

19 Hồ Thành Đạt 16 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

20 H Phương Kriêng 13 09 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

21 H' A Chi - Mlô 04 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

22 Y. Quýt Mlô 29 08 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

23 Nguyễn Đức Anh Nguyên 09 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

24 Diệp Danh Toản 21 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

25 Phạm Thị Phương Uyên 20 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Y' Sơ Đông Niê 30 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

27 H Hiên Nhi Niê 12 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

28 H - Dơ My Mlô 25 09 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

29 Y Ghῐ Mlô 24 04 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

30 H: Say Mlô 04 07 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

31 H' Nhoi Mlô 28 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

32 H Hăng Kbuôr 11 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

33 H Ya Ly Mlô 26 07 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

34 H: Đinh Niê 06 06 2005 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

35 H Doanh Mlô 23 11 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

36 Y Yun Si Mlô 17 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

37 Mai Văn Định 23 04 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

38 H Mi Din Kpă 04 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

39 Y Khang Niê 20 06 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê TT

40 Y_ Tham Adrỡng 11 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

41 H' Si Chươn Kơ Ksơr 03 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

42 Ksơr H Gai 29 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

43 H Bích Ly Mlô 17 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

44 Y Nhất Niê 05 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê TT

Ghi chú
Ng Th Năm

TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C3

GVCN: TRẦN THỊ OANH - SĐT:   0387929747



1 Phạm Ngọc Khánh Linh 17 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

2 Y Wang Niê 10 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

3 Lê Hoàng Mai Lan 08 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

4 H Lin Niê 15 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

5 Nguyễn Đức Anh 20 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

6 H' Gia My Ayũn 17 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

7 H Loan Niê 28 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

8 H' Hinh Niê 22 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

9 H Bích Mlô 16 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

10 H Thich Mlô 26 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

11 Trần Anh Dũng 13 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

12 H. Phôn Kđoh 11 05 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

13 Nguyễn Thị Dáng Ngọc 29 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

14 Y - Lấp Niê 05 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

15 Nguyễn Hoàng Gia Hân 14 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

16 H' My Uyên Mlô 24 04 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

17 Nguyễn Văn Bách 21 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

18 H Băn Ayũn 29 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

19 Cao Đình Quân 20 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

20 Nguyễn H Ngọc Diệp Ayŭn 29 03 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

21 Nguyễn Nhật Long 19 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh

22 Hồ Thị Thanh Xuân 11 01 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

23 Kiều Anh Ayun 16 04 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

24 Lưu Dược Vy 17 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

25 Huỳnh Nhật Lệ 17 02 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

26 Tưởng Như Anh 04 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

27 Ngô Thị Khánh Huyền 25 12 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

28 Đặng Thị Lan Anh 26 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

29 Y' A Ly Quân Niê 01 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

30 Y' A Ly Kha Niê 01 05 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

31 H' Nhé Niê 27 06 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

32 H Bík Mlô 28 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

33 Nguyễn Thị Hà Vy 19 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh

34 H - Ngâm Niê 08 07 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

35 H Phượng Mlô 02 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

36 H' Nghen Mlô 03 10 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

37 Y Ương Kpă 10 09 2005 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

38 H Thủy Ayŭn 04 02 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê

39 Y. Nhật Kbuôr 04 09 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

40 Y - Khai - Mlô 06 11 2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê

41 H Huệ Niê 17 08 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

42 H Đâm Mlô 02 12 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê TT

43 Phạm Viết Vũ 16 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh HSKT

44 Y Huân Mlô 24 04 2006 Tỉnh Đắk Lắk Nam Ê-đê TT

Ng Th Năm
Ghi chúTT Họ và tên

Ngày sinh
Nơi sinh Giới tính Dân tộc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C4

GVCN: LÊ PHƯƠNG ANH - SĐT 0396983325

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


